

	TRƯỜNG THCS AN LẬP
   TỔ XÃ HỘI

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh An, ngày 13 tháng 9 năm 2025



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
Môn học/ Hoạt động giáo dục: Văn, Tiếng Anh, Sử, Địa, GDCD, Mĩ thuật, Âm nhạc
Năm học 2025-2026

Căn cứ thông tư số 13/2022/TT-BGD ngày 03/8/2022 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo thông tư số 32/ 2018/TT-BGDĐT ngày 26/ 12/ 2018 của Bộ trưởng Bộ giáo dục về việc Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;
Căn cứ công văn số CV5512 của Bộ  Giáo dục và Đào tạo ngày 18/12/2022 về việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường.
Căn cứ công văn 3280 của Bộ GDĐT ngày 27/0/ 2020 về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS và THPT;
Căn cứ Quyết định số 640/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 14 tháng 08 năm 2025 về ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2025 – 2026 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ công văn 1557/SGDĐT-GDPT của Sở giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ngày 19/ 8/ 2025 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 2025 – 2026;
Căn cứ công văn 2172/SGDĐT-GDPT ngày 10 tháng 9 năm 2025 của Sở Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn chuyên môn giáo dục phổ thông năm học 2025-2026;
Căn cứ vào KH số 01- THCS. AL ngày 05 tháng 9 năm 2025 về Kế hoạch năm học 2025-2026 của trường THCS An Lập; 
 Căn cứ vào tình hình thực tế, nay tổ Xã hội xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ năm học 2025- 2026 như sau:
I. KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
1. Tình hình đội ngũ:
	TT
	Môn
	Số giáo viên

	
	
	Tổng số
	Đảng viên
	Nữ
	Trình độ chuyên môn

	
	
	
	
	
	Thạc sỹ
	ĐH
	CĐ
	Khác

	1
	Ngữ văn
	3
	2
	3
	
	3
	
	

	2
	Tiếng Anh
	3
	1
	2
	
	3
	
	

	3
	GDCD
	1
	1
	
	
	1
	
	

	4
	Lịch Sử
	1
	1
	
	
	1
	
	

	5
	Địa lý
	1
	
	1
	
	1
	
	

	
	Cộng
	9
	5
	5
	
	9
	
	



2.Tình hình học sinh năm học 2025 – 2026:
	Khối
	Số lớp
	Tổng số HS
	Số HS nữ
	Số HS dân tộc thiểu số

	
	
	
	
	Tổng số
	Nữ

	6
	3
	103
	42
	1
	1

	7
	3
	129
	58
	1
	

	8
	2
	88
	52
	3
	1

	9
	2
	88
	43
	
	

	Cộng
	10
	428
	195
	
	


3. Về cơ sở vật chất nhà trường. 
- Dãy A phòng học + Khu hiệu bộ: có 16 phòng học (đưa vào sử dụng năm 2020)
+ Tầng trệt: 04 phòng học + P. nghỉ GV + P.Y tế + P.Phó hiệu trưởng
+ Lầu 1: có 04 phòng học + P. nghỉ GV + văn phòng +P Hiệu trưởng
+ Lầu 2: có 04 phòng học + P. nghỉ GV + Phòng Họp HĐSP+ Kế toán
+ Lầu 3: có 04 phòng học 
- Bàn ghế học sinh: đảm bảo 20 bàn/ phòng học; ghế đầy đủ
- Bàn ghế giáo viên, phòng làm việc: đầy đủ
- Bảng chống lóa: đảm bảo 12/12 phòng học
- Máy chiếu, máy tính phục vụ cho công tác giảng dạy: không có
- Ti vi phục vụ cho công tác giảng dạy: 12 cái/12 phòng học, 
- Tranh, ảnh phục vụ giảng dạy: đảm bảo
- Dãy B: phòng chức năng (được xây dựng và đưa vào sử dụng 2/2025) gồm:
+ Thư viện, thiết bị, phòng truyền thống đội
+ Phòng bộ môn (8): Lý, Hoá, Sinh, Tin,Âm nhạc,mỹ thuật,Ngoại ngữ,Công nghệ
- Dãy C (nhà đa năng): đã đưa vào sử dụng, tạo sân chơi tốt cho HS
* Đánh giá:
- Cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng cho công tác dạy và học theo hướng hiện đại. 
- Môi trường xanh sạch, đẹp, an toàn, trang thiết bị tương đối đầy đủ;
4. Đăng ký danh hiệu thi đua tổ chuyên môn: Tập thể Lao động tiên tiến
4.1. Giáo viên
	CSTĐ cơ sở
	LĐTT
	CNLĐTT
	HTNV
	GVG Cơ sở
	SK cụm xã
	SK thành phố

	7
	2
	0
	0
	7
	7
	1




	TT
	Họ và tên
	Đăng kí thi đua năm học

	
	
	

	1
	Phạm Thị Hà
	CSTĐ

	2
	Huỳnh Ngọc Toàn 
	CSTĐ

	3
	Trần Thị Thúy Hằng
	CSTĐ

	4
	Nguyễn Thị Kim Trang
	CSTĐ

	5
	Phạm Văn Danh
	CSTĐ

	6
	Nguyễn Văn Hưng
	CSTĐ

	7
	Lê Thị Nhung
	CSTĐ

	8
	Trịnh Thị Hồng Thắm
	LĐTT

	9
	Đặng Thị Thanh Huyền
	LĐTT


4.2. Thành tích tham gia phong trào:
- Tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp trường: 7/9 giáo viên (thầy Toàn, thầy Danh, thầy Hưng, cô Trang, cô Hằng, cô Hà, cô Nhung), đạt tỉ lệ 78%.
- Đăng kí viết sáng kiến kinh nghiệm: 7 SKKN (thầy Toàn, thầy Danh, thầy Hưng, cô Trang, cô Hằng, cô Hà, cô Nhung)
- Tham gia Bồi dưỡng học sinh giỏi: 3/9 giáo viên (thầy Danh, thầy Hưng, cô Trang), đạt tỉ lệ 33%.
- Tham gia cuộc thi Khoa học kĩ thuật cấp thành phố: thầy Danh
- Tham gia các phòng trào khác 
4.3. Chỉ tiêu (chất lượng bộn môn) năm học 2025 - 2026:

	MÔN
	                 TỈ LỆ XẾP LOẠI BỘ MÔN  (%)

	
	Tốt%
	Khá %
	Đạt %
	Chưa đạt %
	TB%--- >


	VĂN
	20%
	40%
	35%
	5%
	95%


	LS-ĐL
	20%
	40%
	37%
	3%
	97%


	GDCD
	30%
	50 %
	20%
	0%
	100%


	TIẾNG ANH
	30.9%
	41.2%
	18.6%
	9.3%
	     90,7%




Môn Mĩ thuật, Âm nhạc 6,7,8,9
	KHỐI
	Học sinh
	ĐẠT
	CHƯA ĐẠT

	
	
	SL
	TL
	SL
	TL

	6
	104
	104
	100%
	0
	0

	7
	130
	130
	100%
	0
	0

	8
	91
	91
	100%
	0
	0

	9
	89
	89
	100%
	0
	0



4.4. Chỉ tiêu giáo viên chủ nhiệm năm học 2025-2026:
 Xây dựng kế hoạch chủ nhiệm lớp:
· Gv Nguyễn Thị Kim Trang: CN lớp 6a1 34/13 nữ
+ Học lực: Tốt 5(13,4%), Khá 13 (37,1%), Đạt 14 (41,2%), CĐ: 2 (5,9%)
+ Hạnh kiểm: Tốt 36 (100%) 
· Gv Trịnh Thị Hồng Thắm: CN lớp 6A2: 35/11 nữ
+ Học lực: Tốt 5 (14.3%), Khá 12 (34.3%), Đạt 16 (45.7%), CĐ:2 (5.7%)
+ Hạnh kiểm: Tốt: 32 (91,5%); Khá: 3(8,5%)
· Gv Phạm Văn Danh: CN lớp 8A2: 30/21nữ
+ Học lực: Tốt 5 (16.6%), Khá 15 (33,5%), Đạt 15 (50%), CĐ: 0 (0%)
+ Hạnh kiểm: Tốt 30 (100%) 
· Gv Huỳnh Ngọc Toàn:  CN lớp 9A1 29/13 nữ
   + Học lực: Tốt 10(34.5 %), Khá 6 (20.7%), Đạt 11(37.9%), CĐ: 2 (6.9%)
    + Hạnh kiểm: Tốt 30 (100%)    

II/CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

	Thời gian
	Nội dung công việc
	Chỉ tiêu/
kết quả
	Người phụ trách

	 
 
 
 Tháng
07/2025

 
	- Ôn tập và kiểm tra lại trong hè cho học sinh chưa đạt
	 
	Giáo viên được phân công

	
	-Chấm, công bố điểm kiểm tra lại trong hè
	
	Giáo viên được phân công

	
	- Cập nhật thông tin hồ sơ gốc
- Bàn giao hồ sơ gốc cho nhà trường

	100%
	 Toàn thể giáo viên

	
	-Bồi dưỡng tập huấn lý luận chính trị hè
	100%
	Toàn thể giáo viên

	
	-Tập huấn workshop trực tuyến vào chiều thứ 7 hàng tuần (có minh chứng kèm theo)
	100%
	Toàn thể giáo viên

	
	Tổng vệ sinh toàn trường
	100%
	Toàn thể giáo viên

	Tháng
08/2025

	-Tập huấn workshop 5 trực tuyến vào chiều thứ 7 (có minh chứng kèm theo)
- Làm và nộp bài tập cuối khóa
	100%
	Toàn thể giáo viên

	
	- Họp tổ chuyên môn
	100%
	Tổ phó 

	
	- Thảo luận chương trình GDPT mới.
	100%
	Toàn thể giáo viên

	
	-Triển khai kế hoạch năm học của tổ chuyên môn
	100%
	Toàn thể giáo viên

	
	-Thống nhất các chỉ tiêu môn học
	100%
	Toàn thể giáo viên

	
	-Ra đề kiểm tra chất lượng đầu năm; Chấm bài kiểm tra chất lượng đầu năm
	
	Toàn, Thắm, Nhung, Trang

	
	-Tham gia lớp Bồi dưỡng giáo viên dạy các môn tích hợp
	
	Danh, Hằng

	
	-GVCN nhận lớp, thực hiện công tác chủ nhiệm đầu năm học
	
	GVCN

	
	- Tổng vệ sinh toàn trường
	100%
	

	Tháng
 9/2025
	Dự lễ khai giảng
	100%
	Thành viên trong tổ

	
	Xây dựng kế hoạch BDHSG, phụ đạo học sinh yếu
	
	Cô Hà

	
	- Xây dựng kế hoạch và xây dựng chỉ tiêu chuyên môn của tổ và các giáo viên.
	100%
	

	
	Hoàn tất công tác cập nhật dữ liệu năm học 2025 - 2026 trên hệ thống bảo đảm chính xác, đầy đủ.
	100%
	Thành viên trong tổ

	
	Kí duyệt HSSS
	100%
	Cô Hà, thầy Toàn

	
	Thực hiện giảng dạy theo TKB
	
	Thành viên trong tổ

	
	Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên
	100%
	Thành viên trong tổ

	
	Đăng kí chỉ tiêu chuyên môn của tổ và các thành viên
	100%
	Thành viên trong tổ

	
	Lên kế hoạch thực hiện chuyên đề HKI
	1 GV
	Cô Hà

	
	Tiến hành rà soát, cập nhật lí lịch học sinh trênVNEDU.
	GVCN
	Thành viên trong tổ

	
	- Sinh hoạt tổ/ nhóm chuyên môn, tổ chức thao giảng.
	2 lần /tháng
	Thành viên trong tổ

	
	- Dự giờ thăm lớp theo hướng nghiên cứu bài học.
	01 tiết/GV
	Thành viên trong tổ

	
	Xây dựng, thực hiện Bộ tiêu chí trường học hạnh phúc (gồm 18 tiêu chí)
	100%
	Thành viên trong tổ

	
	- Tham gia dạy học trực tuyến Elearning 
	100%
	Thành viên trong tổ

	 
 
 
 Tháng
 
10/2025
 
 
 
	- Giảng dạy theo PPCT, thời khóa biểu.
	 
	Thành viên trong tổ

	
	- Dự giờ thăm lớp theo hướng nghiên cứu bài học.
	01 tiết/GV
	Thành viên trong tổ

	
	- Phát động phong trào thi đua dạy tốt chào mừng ngày PNVN 20/10
	100%
	Thành viên trong tổ

	
	Kí duyệt KHBD
	Cô Hà, Trang
	

	
	- Tham gia dạy học trực tuyến Elearning 
	100%
	Thành viên trong tổ

	
	- Tham gia sinh hoạt HĐBM.
	 
	 

	
	- Báo cáo chuyên đề cấp tổ 
- Kết hợp với BGH kiểm tra toàn diện 1 giáo viên
	01 chuyên đề/HKI
	Thầy Danh


	
	- Đăng ký tên SKKN
	7/9
	 

	
	Ôn thi Tuyển sinh 10
	
	Hà, Toàn, Trang

	
	- Ôn tập kiểm tra giữa HKI
	
	Thành viên trong tổ

	
	-Ra đề kiểm tra giữa HKI
	
	Thành viên trong tổ

	
	-Duyệt đề kiểm tra giữa HKI
	
	Cô Hà

	Tháng
 11/2025
	-Tham gia họp mặt 20/11
	
	Thành viên trong tổ

	
	- Dự giờ thăm lớp theo hướng nghiên cứu bài học.
	01 tiết/GV/HKI
	Thành viên trong tổ

	
	Ôn thi Tuyển sinh 10
	
	Hà, Toàn, Trang

	
	- Sinh hoạt tổ/ nhóm chuyên môn, tổ chức thao giảng.
	2 lần/tháng
	Thành viên trong tổ

	
	Thực hiện chuyên đề tháng 11 
	GV LS-ĐL
	Hỗ trợ: Thành viên trong tổ


	 
 
 
 
 
 
 
Tháng
12/2025
 
	- Ôn tập cuối kỳ HKI tuần 15,16. 
	Tuần 15, 16,)
	Thành viên trong tổ 

	
	- Sinh hoạt tổ/ nhóm chuyên môn, tổ chức thao giảng.
	2 lần/tháng
	Thành viên trong tổ

	
	- Tham gia coi kiểm tra cuối học kỳ I môn mĩ thuật.
	 
	GV MT

	
	-Ra đề kiểm tra cuối HKI
 
	
	- Môn : văn, sử, Địa, GDCD.

	
	-Kí duyệt đề kiểm tra cuối HKI
	
	- Cô Hà

	
	- Hoàn thành sản phẩm SKKN.
	GV tham gia
	GV tham gia

	 
 
 Tháng
01/2026
	Coi và chấm bài kiểm tra cuối HKI
	
	Thành viên trong tổ

	
	Thống kê điểm, nhập điểm lên Vnedu
	
	-Thành viên trong tổ

	
	- Hoàn thành các loại báo cáo cuối học kỳ. Sơ kết học kì I
	 
	Thành viên trong tổ

	
	- Dạy học theo chương trình học kỳ II.
	 
	Thành viên trong tổ

	
	Hội thi Văn hay chữ tốt cấp Thành phố.
	Gv có HS tham gia
	

	
	Ôn thi Tuyển sinh 10
	
	Hà, Toàn, Trang

	
	Tham gia chấm SK
	
	Cô Hà, thầy Toàn

	 
 
 Tháng
02/2026
	Nghỉ tết Nguyên Đán
	
	Thành viên trong tổ

	
	- Dạy học theo PPCT, thời khóa biểu.
	 
	Thành viên trong tổ

	
	- Sinh hoạt tổ/ nhóm chuyên môn, tổ chức thao giảng.
	2 lần/tháng
	Thành viên trong tổ

	
	Ôn thi Tuyển sinh 10
	
	Hà, Toàn, Trang

	
	- Chỉnh sửa SK nộp cấp trên
	
	GV tham gia dự thi

	 
 
 
 
 Tháng
03/2026
 





























 
Tháng 4/2026


	- Dạy học theo PPCT, thời khóa biểu
	 
	Thành viên trong tổ

	
	- Rà soát việc thực hiện chương trình và dạy bù.
	 
	Cô Hà

	
	- Tham gia dạy học trực tuyến Elearning 
	100%
	Thành viên trong tổ

	
	Ôn thi Tuyển sinh 10
	
	Hà, Toàn, Trang

	
	- Tham gia các hoạt động kỉ niệm 8/3 và 26/3.
	 
	Thành viên trong tổ

	
	- Sinh hoạt tổ/ nhóm chuyên môn, tổ chức thao giảng.
	2 lần/tháng
	Thành viên trong tổ

	
	- Kiểm tra toàn diện 1 GV(kiểm tra nội bộ)
	 
	

	
	-Thực hiện chuyên đề HKII
	Cô Nhung
	Thành viên trong tổ

	
	- Ra đề kiểm tra giữa HKII
	
	Thành viên trong tổ

	
	-Duyệt đề kiểm tra giữa HKII
	
	Cô Hà

	
	- Coi và chấm bài kiểm tra giữaHKII
	
	Thành viên trong tổ

	
	- Cập nhật điểm giữa HKII và nhập lên Vnedu đúng thời gian.
	
	Thành viên trong tổ

	
	-Thi học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố.
	Gv có HS tham gia
	

	
	Ôn thi Tuyển sinh 10
	
	Hà, Toàn, Trang

	
	- Dạy học theo KHGD, thời khóa biểu.
	 
	 Thành viên trong tổ

	
	- Sinh hoạt tổ/ nhóm chuyên môn, tổ chức thao giảng.
	2 lần/tháng
	Thành viên trong tổ

	
	-Ôn tập cuối HKII
	 
	Thành viên trong tổ

	
	· Hội thảo về các hoạt động sinh hoạt chuyên môn trực tuyến.
	
	Thành viên trong tổ

	
	-Ra đề kiểm tra cuối HKII
	 
	Thành viên trong tổ

	
	- Duyệt đề kiểm tra cuối HKII.
	
	Cô Hà

	
	- Thực hiện kiểm tra cuối kỳ HKII môn âm nhạc, GDĐP, Mĩ thuật.
	
	Cô Hà

	Tháng 5/2026
	- Coi thi, chấm bài kiểm tra, công tác vào điểm thi.
	 
	Thành viên trong tổ

	
	Ôn thi Tuyển sinh 10
	
	Hà, Toàn, Trang

	
	- Cập nhật điểm giữa HKII và nhập lên Vnedu đúng thời gian.
	 
	Thành viên trong tổ

	
	- GV báo cáo tổng kết.
	 
	Thành viên trong tổ

	
	GVCN tổng kết lớp, hoàn thành hồ sơ chủ nhiệm.
	 
	Thành viên trong tổ

	
	· Nhận xét, đánh giá chất lượng đề kiểm tra định kì cuối Học kỳ II, cuối năm.
	
	Cô Hà

	
	- Rà soát, hoàn thành số liệu trên các phần mềm.
	 
	 Thành viên trong tổ

	
	- Chuẩn bị biểu mẫu sơ kết tổ và tổng kết năm học.
	
	Cô Hà

	 
 Tháng
 
6/2026
	Ôn thi Tuyển sinh 10, hướng dẫn HS tham gia thi tuyển sinh 10
	Gv tham gia ôn tập/ GV CN 9
	Hà, Trang, Toàn

	
	- Tham gia các hoạt động hè của trường.
	 
	 Thành viên trong tổ

	
	- Tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn hè 
	 
	 Thành viên trong tổ

	
	- Lập đề cương cho HS kiểm tra lại.
	 
	 GV có môn HS thi lại

	
	Ra đề kiểm tra lại.
	 
	 GV có môn HS thi lại

	
	- Kí duyệt đề kiểm tra lại.
	 
	 Cô Hà






Nơi nhận:
- BGH (b/c);
- Tổ XH (t/h);
- Lưu tổ.															
	BAN GIÁM HIỆU
	TỔ TRƯỞNG
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TRƯỜNG THCS AN LẬP       TỔ XÃ HỘI    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   Độc lập  -   Tự do  -   Hạnh phúc     Thanh An , ngày  13   tháng  9   năm 202 5  

  K Ế   HO Ạ CH GIÁO D Ụ C C Ủ A T Ổ   CHUYÊN MÔN   Môn h ọ c/ Ho ạ t đ ộ ng giáo d ụ c: Văn, Ti ế ng Anh, S ử , Đ ị a, GDCD, Mĩ  thu ậ t , Âm nh ạ c   Năm h ọ c 2025 - 2026     Căn cứ thông tư số 13/2022/TT - BGD ngày 03/8/2022 của Bộ trưởng Bộ giáo  dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Chương trình giáo  dục phổ thông ban hành kèm theo thông tư số 32/ 2018/TT - BGDĐT ngày 26/ 12/  2018 của Bộ trưởng Bộ giáo dục   về việc Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở,  trường trung học phổ thông   và trường phổ thông có nhiều cấp học ;   Căn cứ công văn số CV5512 của Bộ  Giáo dục và Đào tạo ngày 18/12/2022 về  việc xây dựng và tổ chức   thực hiện kế hoạch giáo dục của   nhà trường .   Căn cứ công văn 3280 của Bộ GDĐT ngày 27/0/ 2020 về việc hướng dẫn điều  chỉnh nội dung dạy học cấp THCS và THPT ;   Căn cứ Quyết định số 640/QĐ - UBND của  Uỷ ban nhân dân  Thành phố Hồ Chí  Minh ngày 14 tháng 08 năm 2025 về ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2025  –   2026   đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên  địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ;   Căn cứ công văn 1557/SGDĐT - GDPT của Sở giáo dục và Đào tạo thành phố  Hồ Chí Minh ngày 19/ 8/ 2025 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục phổ  thông năm học 2025  –   2026 ;   Căn cứ công văn 2172/SGDĐT - GDPT ngày 10 tháng 9 năm 2025 của Sở Giáo  dục Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn chuyên môn giáo dục phổ thông  năm học 2025 - 2026;   Căn cứ vào  KH số 01 -   THCS. AL ngày  05  tháng  9   năm 2025 về  Kế hoạch  năm học   2025 - 2026   của trường THCS An Lập ;       Căn cứ vào tình hình thực tế, n ay tổ Xã  h ội xây dựng kế hoạch hoạt động  của tổ năm học 2025 -   2026 như sau:   I. K Ế   HO Ạ CH D Ạ Y H Ọ C C Ủ A T Ổ   CHUYÊN MÔN   1 . Tình hình đội ngũ:  

T T  Môn  Số giáo viên  

Tổng  số  Đảng  viên  Nữ  Trình độ chuyên môn  

Thạc  sỹ  ĐH  CĐ  Khác  

1  Ngữ văn  3  2  3   3    

2  Tiếng Anh  3  1  2   3    

3  GDCD  1  1    1    

4  Lịch Sử  1  1    1    

5  Địa lý  1   1   1    

 Cộng  9  5  5   9    

